
Quý II/2026 Lũy kế Cùng kỳ năm 

2025

A B 1 2 3 5

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 273.220 98.720 196.723 0

I Thu nội địa 273.220 98.720 196.723 0

II Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

III Thu viện trợ

B TỔNG THU NGÂN SÁCH CẤP XÃ 273.220 98.720 196.723

I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 44.750 32.992 63.848 523%

1 Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 2.280 820 1.332 123%

2 Các khoản thu phân chia NSĐP theo tỷ lệ % 42.470 32.172 62.516 562%

II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 228.470 65.728 124.056

1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 180.871 45.184 90.402 320%

2 Thu bổ sung có mục tiêu 47.599 20.544 33.654 314%

III Thu kết dư

IV Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển 

sang

8.819

C TỔNG CHI NSĐP 258.331 72.154 106.292
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STT Nội dung Dự toán Thực hiện So sánh (%)

Dự toán



I Chi cân đối ngân sách địa phương 258.331 70.881 105.019 304%

1 Chi đầu tư phát triển 9.937 1.168 1.168 12%

2 Chi thường xuyên 243.994 69.713 103.851 420%

3 Dự phòng NSNN 4.400 -

4 Các nhiệm vụ chi khác

II Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ NST 

cho NSĐP

1.273 1.273

III Chi chuyển nguồn sang năm sau

54%

12%
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